	LUẬT KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT XUẤT NHẬP CẢNH NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

	(Kỳ họp thứ 22 Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Khoá 7 thông qua ngày 30 tháng 10 năm 1991; Ban bố ngày 30 tháng 10 năm 1991 số 53 lệnh chủ tịch nước CHNDTH; Thực hiện kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1992) 

CHƯƠNG I. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Nhằm ngăn chặn các bệnh dịch truyền nhiễm động, bệnh ký sinh trùng và các bệnh có tính chất nguy hiểm, sâu trùng, cỏ dại cùng các loại sinh vật có hại khác (sau đây gọi tắt là sâu bệnh) truyền vào truyền ra lãnh thổ quốc gia, bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, nghề cá và sức khoẻ cong người, thúc đẩy sự phát triển kinh tế thương mại với nước ngoài, ấn định Luật này.

Điều 2. Động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác xuất nhập cảnh, vận chuyển động thực vật, các sản phẩm động thực vật và đồ đựng vận chuyển, vật đóng gói, các vật kiểm dịch khác cùng phương tiện vận tải đến từ vùng dịch bệnh động thực vật, tiến hành kiểm dịch theo quy định của Luật này.

Điều 3. Quốc vụ viện thành lập cơ quan kiểm dịch động thực vật (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm dịch động thực vật Nhà nước), quản lý chung công tác trong cả nước về kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh. Cơ quan kiểm dịch động thực vật Nhà nước đặt cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu tại các cửa khẩu mở cửa với nước ngoài và những nơi tập trung nghiệp vụ kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh, tiến hành kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh theo quy định của Luật này.

Cơ quan kiểm dịch việc xuất cảnh các sản phẩm từ động vật mang tính chất thương mại, do Quốc vụ viện xem xét tình hình quy định.

Ngành chủ quản hành chính nông nghiệp của Quốc vụ viện chủ quản công tác kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh của cả nước.

Điều 4. Khi tiến hành kiểm dịch, các cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu được thi hành những quyền hạn sau:

a. Tiến hành kiểm dịch trên tàu, trên xe, trên máy bay theo quy định của Luật này. 

b. Vào các cửa cảng, sân bay, nhà ga, bưu điện và những nơi cất giữ, chế biến, nuôi trồng, trồng trọt vật kiểm dịch tiến hành kiểm dịch, và lấy mẫu theo quy định. 

c. Vào những nơi sản xuất, kho hàng liên quan tiến hành theo dõi, điều tra tình hình dịch bệnh và giám sát quản lý kiểm dịch theo yêu cầu về kiểm dịch. 

d. Tra đọc, phục chế, ghi trích nhật ký, giấy vận chuyển hàng hóa, hợp đồng hoá đơn và những giấy tờ chứng chỉ khác liên quan đến vật kiểm dịch. 

Điều 5. Nhà nước cấm nhập cảnh các vật như sau:

a. Nguyên thể bệnh động thực vật (gồm giống nấm, giống độc, v.v…), sâu bệnh và sinh vật có hại. 

b. Những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và vật kiểm dịch khác tại các nước và lãnh thổ đang lan truyền dịch bệnh động thực vật. 

c. Thi thể động vật. 

d. Thổ nhưỡng. 

Cơ quan kiểm dịch động thực vật tại các cửa khẩu phát hiện trường hợp vật cấm nhập cảnh được quy định tại khoản trên, xử lý bằng trả về hoặc thiêu huỷ.

Nhập những vật cấm nhập cảnh được quy định tại khoản 1 điều này theo nhu cầu đặc biệt cho nghiên cứu khoa học, phải nêu ra đơn xin trước và được sự phê chuẩn của Cơ quan kiểm dịch động thực vật Nhà nước.

Danh mục vật cấm nhập cảnh quy định tại mục 1 của điều này, do ngành chủ quản hành chính nông nghiệp của Quốc vụ viện quy định và công bố.

Điều 6. Khi ở nước ngoài xảy ra tình hình dịch bệnh động thực vật nghiêm trọng và có khả năng lan truyền vào Trung Quốc. Quốc vụ viện cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. Khi cần thiết có thể hạ lệnh cấm các phương tiện vận tải đến từ vùng dịch bệnh động thực vật hoặc phong toả những cửa khẩu hữu quan; chính phủ nhân dân địa phương và cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu trong vùng bị dịch bệnh động thực vật đe dọa, cần phải lập tức áp dụng các biện pháp khẩn cấp, đồng thời báo cáo lên chính phủ nhân dân cấp trên và cơ quan kiểm dịch động thực vật.

Các ngành bưu điện, giao thông vận tải phải ưu tiên chuyển gửi các báo cáo về tình hình dịch bệnh động thực vật nghiêm trọng và những tài liệu gửi đi kiểm dịch.

Điều 7. Cơ quan kiểm dịch động thực vật Nhà nước và cơ quan kiểm dịch động thực vật tại các cửa khẩu thực hiện chế độ giám sát kiểm dịch đối với động thực vật xuất nhập cảnh và quá trình sản xuất, chế biến, cất giữ sản phẩm từ động thực vật.

Điều 8. Khi cơ quan kiểm dịch động thực vật thi hành nhiệm vụ kiểm dịch tại các cửa cảng, sân bay, bến xe, ga tàu, bưu cục, các ngành hải quan, giao thông vận tải, hàng không dân dụng, đường sắt, bưu điện phải phối hợp cho.

Điều 9. Nhân viên cơ quan kiểm dịch động thực vật phải trung thành với cương vị của mình, thi hành pháp luật đúng quy định nhà nước.

Nhân viên cơ quan kiểm dịch động thực vật thi hành nhiệm vụ theo luật pháp, bất cứ mọi đơn vị và cá nhân nào không được cản trở.

 

CHƯƠNG II. KIỂM DỊCH NHẬP CẢNH

Điều 10. Nhập vào các động vật, sản phẩm từ động vật, hạt giống và cây giống thực vật cùng những vật liệu gây giống khác, phải xin phép trước và làm thủ tục xét duyệt kiểm dịch.

Điều 11. Trường hợp nhập vào động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác bằng hình thức thông qua mậu dịch, hợp tác khoa học kỹ thuật, trao đổi biếu tặng, viện trợ, v.v… phải ghi rõ trong hợp đồng hoặc hiệp nghị những yêu cầu kiểm dịch về luật định của Trung Quốc, và ghi rõ phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch động thực vật của chính phủ nước hoặc lãnh thổ cho xuất cảnh.

Điều 12. Trước khi nhập cảnh hoặc khi nhập cảnh các động thực vật, sản phảm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác, chủ hàng hoặc người đại lý cho chủ hàng phải kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động thực vật tại cửa khẩu nhập cảnh bằng giấy chứng nhận kiểm dịch của nước hoặc lãnh thổ xuất cảnh, hợp đồng thương mại, v.v…

Điều 13. Khi các phương tiện chuyên chở động vật đến cửa khẩu, cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa ngay hiện trường, tiến hành xử lý phòng ngừa dịch bệnh và triệt khuẩn đối với những người lên xuống phương tiện vận tải hoặc tiếp xúc với các động vật, các phương tiện vận tải chuyên chở động vật và những nơi bị nhiễm bẩn.

Điều 14. Nhập các động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và các vật kiểm dịch khác, phải kiểm dịch tại cửa khẩu nhập cảnh. Chưa được sự đồng ý của cơ quan kiểm dịch cửa khẩu, không được bốc dỡ khỏi phương tiện vận tải.

Những động thực vật nhập vào, cần kiểm dịch cách ly, được kiểm dịch tại nơi cách ly do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu chỉ định.

Do nguyên nhân hạn chế về diều chỉnh của cửa khẩu, có thể do cơ quan kiểm dịch động thực vật Nhà nước quyết định vận chuyển những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác đến nơi chỉ định để kiểm dịch. Trong quá trình vận chuyển và bốc xếp, chủ hàng hoặc người đại lý của chủ hàng phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Những nơi chỉ định để gửi, chế biến và nuôi cách ly hoặc trồng cách ly phải phù hợp với quy định kiểm dịch động thực vật và phòng ngừa dịch bệnh.

Điều 15. Những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác được nhập vào, qua kiểm dịch đạt tiêu chuẩn, cho phép nhập cảnh; Hải quan kiểm nghiệm và cho thông quan bằng giấy chứng nhận hoặc đóng dấu trên giấy báo quan của cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu.

Những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác, cần di chuyển khỏi khu giảm quản của hải quan để kiểm dịch, hải quan xét nghiệm và cho thông quan bằng “giấy thông báo di chuyển kiểm dịch” do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu cấp.

Điều 16. Những động vật nhập vào, qua kiểm dịch không đạt chuẩn, do cơ quan kiểm dịch động thực vật ký “giấy thông báo xử lý kiểm dịch”, thông báo cho chủ hàng hoặc người đại lý chủ hàng xử lý như sau:

a. Kiểm tra ra các động vật mang bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng loại I, trả về toàn bộ động vật cùng đàn hoặc giết toàn bộ đàn động vật và tiêu huỷ thi thể. 

b. Kiểm tra ra các động vật mang bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng loại II, trả về hoặc giết chết, các động vật cùng đàn khác được theo dõi cách ly tại bãi cách ly hoặc địa điểm chỉ định khác. 

Trường hợp nhập các sản phẩm từ động vật và những vật kiểm dịch khác qua kiểm dịch không đạt tiêu chuẩn, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu ký và phát “giấy thông báo xử lý về kiểm dịch”, thông báo cho chủ hàng hoặc người đại lý chủ hàng xử lý theo triệt tiêu độc hại, trả về hoặc tiêu huỷ. Qua xử lý triệt tiêu độc hại đạt chuẩn, cho phép nhập cảnh.

Điều 17. Trường hợp nhập những thực vật, sản phẩm từ thực vật và những vật kiểm dịch khác, qua kiểm dịch phát hiện có bệnh, sâu, cỏ dại mang tính nguy hiểm của thực vật, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu ký và phát “giấy thông báo xử lý kiểm dịch”, thông báo cho chủ hàng hoặc người đại lý chủ hàng xử lý theo triệt tiêu độc hại, trả về hoặc tiêu huỷ. Qua xử lý triệt tiêu độc hại đạt chuẩn, cho phép nhập cảnh.

Điều 18. Danh mục bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng động vật loại I, loại II được gọi tại mục I, mục II khoản I Điều 16 của Luật này và Danh mục các bệnh, sâu, cỏ dại mang tính nguy hiểm của thực vật được gọi tại Điều 17 của Luật này, do ngành chủ quản hành chính nông nghiệp của Quốc vụ viện ấn định và công bố.

Điều 19. Nhập các động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác, qua kiểm dịch phát hiện có trường hợp có các sâu bệnh tác hại nghiêm trọng đến nông lâm nghiệp, chăn nuôi và ngư nghiệp ngoài danh mục được quy định tại Điều 18 của Luật này, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu thông báo cho chủ hàng hoặc đại lý chủ hàng sử lý theo triệt tiêu độc hại, trả về hoặc tiêu huỷ theo quy định của ngành chủ quản hành chính nông nghiệp Quốc vụ viện. Qua triệt tiêu độc hại đạt chuẩn, cho phép nhập cảnh.

CHƯƠNG III. KIỂM DỊCH XUẤT CẢNH.

Điều 20. Trước khi xuất cảnh các động thực vật, các sản phẩm từ động thực vật và các vật kiểm dịch khác, chủ hàng hoặc người đại lý của chủ hàng khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động thực vật tại cửa khẩu.

Những động vật cần kiểm dịch cách ly trước khi xuất cảnh, kiểm dịch tại nơi cách ly được cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu chỉ định.

Điều 21. Xuất cảnh những động thực vật, sản phẩm của động thực vật và những vật kiểm dịch khác, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu tiến hành kiểm dịch, qua kiểm dịch đạt chuẩn hoặc qua xử lý triệt tiêu độc hại đạt chuẩn, cho phép xuất cảnh; hải quan xét nghiệm và cho thông quan bằng giấy chứng nhận do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu ký và phát hoặc đóng dấu trên tờ khai báo hải quan. Trường hợp kiểm dịch không đạt chuẩn lại không có phương pháp hữu hiệu để triệt tiêu độc hại, không cho phép xuất cảnh.

Điều 22. Những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác đã qua kiểm dịch đạt chuẩn, có một trong những trường hợp như sau. chủ hàng hoặc người đại lý của chủ hàng phải khai báo kiểm dịch lại:

a. Thay đổi quốc gia hoặc lãnh thổ nhập, quốc gia hoặc lãnh thổ nhập sau khi thay đổi có đòi hỏi về kiểm dịch khác; 

b. Thay đổi bao bì hoặc vốn không có đóng ghép sau này mới đóng ghép. 

c. Vượt quá thời hạn có giá trị quy định về kiểm dịch. 

CHƯƠNG IV. KIỂM DỊCH QUÁ CẢNH

Điều 23. Trường hợp yêu cầu vận chuyển động vật quá cảnh, phải trước tiên được sự đồng ý của cơ quan kiểm dịch động thực vật nhà nước Trung Quốc, và quá cảnh theo cửa khẩu và đường đi được chỉ định.

Các phương tiện vận tải động vật quá cản, đồ đựng, thức ăn gia súc và vật liệu trải đệm phải phù hợp những quy định của Trung Quốc về kiểm dịch động thực vật.

Điều 24. Trường hợp vận chuyển động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác, do người vận chuyển hoặc người áp tải cầm lấy đơn chở hàng và giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch động thực vật của chính phủ quốc gia hoặc lãnh thổ xuất cảnh, khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động thực vật tại cửa khẩu, cửa khẩu xuất cảnh không kiểm dịch nữa.

Điều 25. Những động vật quá cảnh sau khi kiểm dịch đạt chuẩn, cho phép quá cảnh. Trường hợp phát hiện có bệnh truyền nhiễm động vật, bệnh ký sinh trùng được xếp vào danh mục được quy định tại Điều 18 Luật này, cả đàn động vật không cho phép quá cảnh.

Trường hợp thức ăn gia súc cho động vật quá cảnh bị lây nhiễm sâu bệnh, xử lý bằng triệt tiêu độc hại, không cho phép quá cảnh hoặc tiêu huỷ.

Thi thể, vật thải của động vật quá cảnh, vật liệu trải đệm cùng những chất thải khác, phải xử lý theo quy định của cơ quan kiểm dịch động thực vật, không được tự vứt bỏ.

Điều 26. Đối với thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác quá cảnh, cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu kiểm tra những phương tiện vận tải hoặc bao bì đóng gói. Sau kiểm dịch đạt chuẩn, cho phép quá cảnh; trường hợp phát hiện có sâu bệnh được xếp vào danh mục quy định tại Điều 18 Luật này, xử lý triệt tiêu độc hại hoặc không cho quá cảnh.

Điều 27. Trong trường hợp quá cảnh của những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác, chưa được phép của cơ quan kiểm dịch động thực vật, không được thảo dỡ bao bì đóng gói hoặc bốc dỡ khỏi phương tiện vận tải.

CHƯƠNG V. KIỂM DỊCH HÀNG (VẬT) MANG THEO NGƯỜI, HÀNG 

GỬI QUA BƯU ĐIỆN

Điều 28. Trường hợp mang theo người, giử qua bưu điện hạt giống, cây giống thực vật và những vật liệu nhân giống khác nhập cảnh, phải nêu đơn xin trước làm thủ tục xét duyệt kiểm dịch.

Điều 29. Danh mục động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và vật kiểm dịch khác cấm mang theo người, gửi qua bưu điện nhập cảnh, do ngành chủ quan hành chính nông nghiệp của Quốc vụ viện ấn định và công bố.

Trường hợp mang theo người, gửi qua bưu điện những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác nhập cảnh được ghi trong danh mục theo quy định của khoản trên, xử lý bằng trả về hoặcntiêu huỷ.

Điều 30. Trường hợp mang theo người nhập cảnh những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác ngoài dnah mục được quy định tại Điều 29 của Luật naỳ, khi nhập cảnh khia báo với hải quan và tiếp nhận sự kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch động thực vật tại cửa khẩu.

Trong trường hợp mang theo người những động vật nhập cảnh, phải có các giấy tờ chứng nhận kiểm dịch của quốc gia và lãnh thổ xuất cảnh.

Điều 31. Trường hợp gửi qua bưu điện nhập cảnh những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu tiến hành kiểm dịch tại cục trao đổi bưu kiện quốc tế, khi cần thiết có thể lấy về cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu để kiểm dịch; chưa qua kiểm dịch không được vận chuyển.

Điều 32. Những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác gửi qua bưu điện nhập cảnh, sau khi kiểm dịch hoặc xử lý triệt tiêu độc hại đạt chuẩn cho thông quan; qua kiểm dịch khong đạt chuẩn lại không có biện pháp có hiệu quả để triệt tiêu độc hại, sử lý bằng trả về hoặc tiêu huỷ, và ký và phát “giấy thông báo xử lý kiểm dịch”.

Điều 33. Mang theo người, gửi qua bưu điện xuất cảnh những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác, khi chủ hàng có yêu cầu kiểm dịch, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu tiến hành kiểm dịch.

CHƯƠNG VI. KIỂM DỊCH PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Điều 34. Khi các tàu thuyền, máy bay, tàu hoả đến từ vùng dịch bệnh động thực vật tới cửa khẩu, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu tiến hành kiểm dịch. Phát hiện trường hợp có sâu bệnh được ghi trong danh mục quy định tại Điều 18 Luật này, xử lý bằng không cho phép mang khỏi phương tiện vận tải, triệt tiêu độc hại hoặc tieue huỷ.

Điều 35. Những xe cộ nhập cảnh, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu xử lý bằng phòng ngừa dịch bệnh và triệt tiêu độc hại.

Điều 36. Những nước rửa nồi bát, chất thải có chất động thực vật trên các phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, xử lý theo quy định của cơ quan kiểm dịch cửa khẩu, không được vứt bỏ.

Điều 37. Các phương tiện chuyên chở những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác xuất cảnh, phải phù hợp với quy định về kiểm dịch động thực vật và phòng ngừa dịch bệnh.

Điều 38. Những tàu thuyền cũ nhập cảnh dùng để phá tàu, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu tiền hành kiểm dịch, phát hiện trường hợp có sâu bệnh được ghi trong danh mục quy định tại Điều 18 Luật này, xử lý bằng triệt tiêu độc hại.

CHƯƠNG VII. TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT

Điều 39. Vi phạm quy định của Luật này, có một trong những hành vi sau đây, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu xử phạt tiền:

a. Chưa khai báo kiểm dịch hoặc chưa làm thủ tục xét duyệt kiểm dịch theo luật pháp; 

b. Chưa được phép của cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu tự bốc dỡ khỏi phương tiện vận tải hoặc vận chuyển đi những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác; 

c. Tự di chuyển hoặc xử lý những động thực vật đang kiểm dịch cách ly tại nơi cách ly do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu chỉ định. 

Điều 40. Trường hợp những động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác khai báo kiểm dịch không phù hợp với thực tế, do cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu xử phạt tiền; trường hợp đã được cấp chứng nhận kiểm dịch, thu hồi giấy chứng nhận.

Điều 41. Vi phạm quy định của Luật này, các trường hợp tự tháo dỡ bao bì đóng gói động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác quá cảnh, tự bốc dỡ khỏi phương tiện vanạ tải động thực vật, sản phẩm từ động thực vật và những vật kiểm dịch khác quá cảnh, tự vứt bỏ những thi thể, chất thải động vật, các vật liệu trải đệm và những vật khác quá cảnh, do cơ quan kiểm dịch động thực vật xử phạt tiền,

Điều 42. Trường hợp vi phạm quy định của Luật này, gây ra tình trạng dịch bệnh động thực vật nghiêm trọng, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 178 của Luật Hình sự.

Điều 43. Làm giả, làm thay đổi chứng nhận, con dấu, tiêu chí, ký hiệu niêm phong kiểm dịch, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 178 của Luật Hình sự.

Điều 44. Đương sự không đồng ý đối với quyết định xử phạt của cơ quan kiểm dịch động thực vật, có thể xin phúc kiểm với cơ quan cấp trên của cơ quan quyết định xử phạt trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xử phạt; Đương sự cũng có thể khởi kiện trực tiếp lên toà án nhân dân trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xử phạt.

Cơ quan phúc kiểm phải đưa ra quyết định phúc tra trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin phúc kiểm. Đương sự không tán thành đối với quyết định phúc tra, có thể kiện lên toà án nhân dân trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phúc tra. Trường hợp vượt quá thời hạn mà cơ quan phúc tra không đưa ra quyết định phúc tra, đương sự có thể khởi tố lên toà án nhân dân trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn phúc tra.

Trường hợp vượt quá thời hạn mà đương sự không xin phúc tra cũng không kiện lên toà án nhân dân, lại không thi hành quyết định xử phạt, cơ quan đưa ra quyết định xử phạt có thể xin toà án nhân dân cưỡng chế thi hành.

Điều 45. Nhân viên kiểm dịch của cơ quan kiểm dịch động thực vật lạm dụng chức quyền, làm ăn gian trá kiếm lợi, làm giả kết quả kiểm dịch, hoặc không làm tròn chức trách, làm lỡ xuất trình chứng nhận kiểm dịch, cấu thành phạm tội, truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa cấu thành phạm tội, xử lý hành chính.

CHƯƠNG VIII. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 46. Các từ ngữ sau đây trong Luật này được hiểu là:

a. “Động vật” là chỉ những con vật hoạt động nuôi, hoang dã, như súc vật, loại cầm, loại thú, rắn, rùa, cá, tôm, cua, sò hến, tằm, ong, v.v… 

b. “Sản phẩm từ động vật” là chỉ những sản phẩm từ động vật chưa chế biến hoặc tuy đã chế biến nhưng vẫn có khả năng lây lan dịch bệnh, như da sống, loại lông, loại thịt, nội tạng, mỡ, thuỷ sản động vật, sản phẩm sữa, loại trứng, máu, tinh dịch, phôi thai, xương, móng, sừng, v.v… 

c. “Thực vật” là chỉ cây thực vật trồng trọt, hoang dã cùng hạt giống, cây giống và những vật liệu nhân giống khác, v.v… 

d. “Sản phẩm từ thực vật” là chỉ những sản phẩm từ cây thực vật chưa chế biến hoặc tuy đã chế biến vẫn có khả năng lây lan sâu bệnh, như lương thực, đậu, bông, dầu, đay, thuốc lá, nhãn hạt, qủa khô, qủa tươi, rau, dược liệu sống, gỗ, thức ăn gia súc, .v.v… 

e. “Vật kiểm dịch khác” là chỉ vác-xin động vật, huyết thanh, dịch chẩn đoán, chất thải mang tính chất động thực vật, v.v… 

Điều 47. Các điều ước quốc tế về kiểm dịch động thực vật được Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật này. Sử dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Tuy nhiên, trừ những điều khoản Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố bảo lưu.

Điều 48. Các cơ quan kiểm dịch động thực vật cửa khẩu tiến hành kiểm dịch được thu phí theo quy định. Biện pháp thu phí do ngành chủ quản hành chính nông nghiệp Quốc cụ viện phối hợp với các ngành chủ quản hữu quan như ngành vật giá của Quốc vụ viện ấn định.

Điều 49. Quốc vụ viện xây dựng quy chế chi tiết thực hiện

Điều 50. Luật này thực hiện kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1992. “Quy chế kiểm dịch động thực vật xuất nhập khẩu Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”do Quốc vụ viện ban hành nagỳ 4 tháng 6 năm 1982 bị bãi bỏ.


